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PHỤ LỤC: 
QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ CHỢ ĐỐI VỚI CÁC ĐIỂM BÁN HÀNG CỐ ĐỊNH THUỘC CÁC CHỢ: HẠ LONG 1, HẠ LONG 2, CHỢ VƯỜN ĐÀO THUỘC THÀNH PHỐ HẠ LONG, CHỢ RỪNG - HUYỆN YÊN HƯNG VÀ CÁC CHỢ THUỘC ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH LIÊU
(Kèm theo Quyết định số: 132/2010/QĐ-UBND ngày 14/01/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
	TT
	Địa bàn thu phí
	Nội dung
	Mức thu (đồng/m2/tháng)

	1
	Thành phố Hạ Long
	 

	1.1
	Chợ Hạ Long 1
	Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất
	200.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2
	180.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3
	160.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 4
	140.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 5
	120.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 6
	100.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 7
	90.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 8
	80.000


	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 9
	70.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 10
	60.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh còn lại
	50.000

	1.2
	Chợ Hạ Long 2
	 
	 

	 
	Tầng 1
	Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất
	156.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2
	143.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3
	130.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 4
	117.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh còn lại
	91.000

	 
	Tầng 2
	 
	 

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất
	132.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2
	121.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3
	110.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 4
	99.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh còn lại
	77.000

	1.13
	Trung tâm thương mại Bãi Cháy (Chợ Vườn Đào)
	 

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất
	160.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2
	120.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3
	95.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 4
	85.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 5
	70.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh còn lại
	60.000

	6
	Huyện Yên Hưng
	 
	 

	6.1
	Chợ Rừng
	 
	 

	 
	Nhà chợ chính
	 
	 

	 
	Tầng 1
	Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất
	55.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2
	40.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3
	35.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 4
	30.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 5
	25.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh còn lại
	20.000

	 
	Nhà chợ phụ
	 
	 

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất
	30.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2
	25.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3
	20.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 4
	18.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 5
	15.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 6
	10.000

	 
	 
	Vị trí kinh doanh còn lại
	6.000

	11
	Huyện Bình Liêu
	 
	 

	11.1
	Chợ Trung tâm thị trấn
	 
	12.000

	11.2
	Chợ cửa khẩu Hoành Mô
	 
	12.000

	11.3
	Chợ Đồng Văn
	 
	10.000

	11.4
	Chợ các xã còn lại
	 
	6.000


